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PHẦN I   ĐỌC – HIỂU(5 điểm)
Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:
                                                        Hoa đỏ
      Đất nước ta xanh tươi bốn mùa, có hoa quả quanh năm. Nếu quả là phần ngon nhất thì hoa là phần đẹp nhất của cây.
      Chỉ nói riêng màu đỏ cũng có bao nhiêu thứ hoa đẹp.
      Đỏ tía là hoa chuối. Đỏ tươi là hoa vông, hoa gạo. Màu đỏ của hoa hồng nhung có quanh năm, ai mà chẳng thích. Hoa mặt trời có nhiều loại, loại cánh đơn màu đỏ cờ, cánh sen, loại cánh kép màu hồng và còn có màu đỏ rực như tiết.
      Mùa hè hoa mào gà đỏ đến chói mắt. Hoa lựu như những đốm lửa lập loè về mùa hè. Mùa thu hoa lộc vừng như những tràng pháo đỏ nhỏ treo khá kín đáo trên cành lá nhiều tầng, phải nhìn thấy thảm đỏ dưới gốc ta mới biết trên cành hoa đang nở rộ.
      Đương nhiên mùa xuân là mùa hoa đẹp. Thược dược to bằng chiếc đĩa. Thu hải đường như những chùm hoa mọng, nhìn mà muốn ăn. Hải đường lại như những  ngọn lửa nến loé lên từ nách lá. Cây thu hải đường trồng trong chậu. Còn cây hải đường lại to như cây bưởi. Màu đỏ của hoa đỗ quyên làm ta tưởng như cây không biết mọc lá, cây không có lá bao giờ.
     Tết đến hoa đào nở đỏ thắm. Nó cũng là mùa xuân đấy.
     Ai mà chẳng yêu hoa. Còn nhiều thứ hoa màu đỏ nữa, với nhiều sắc thái đậm nhạt khác nhau, có thứ có hương, có thứ không thơm nhưng đều làm đất nước và cuộc sống của chúng ta thêm tươi đẹp, thêm đáng yêu, đáng quý.
                                                                                                           ( Băng Sơn)
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:
 Câu 1: Theo tác giả, bộ phận nào là phần đẹp nhất của cây?
    	A. quả                      B. Lá                                        C. Hoa
 Câu 2: Trong đoạn “ Đỏ tía là ... màu đỏ rực như tiết.” tác giả đã dùng những từ ngữ chỉ màu đỏ nào để tả các loài hoa?
   	A. đỏ tía, đỏ tươi, đỏ cờ, đỏ rực.          							B. đỏ thắm, đỏ cờ, đỏ hồng, đỏ rực.
          C. đỏ thắm, đỏ tía, đỏ tươi, đỏ hồng.
 Câu 3: Những câu văn tả hoa mùa hè được tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?
A. So sánh.                        B. Nhân hoá              C. Cả so sánh và nhân hoá
 Câu 4: Hoa nào gợi cho ta cảm giác ngon lành?
A.Hoa lộc vừng.            		B. Hoa thu hải đường.            C. Hoa hải đường.
Câu 5: Bài văn trên giới thiệu về điều gì ? 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
   Câu 6: Hãy chỉ ra tác dụng của dấu phẩy Dấu trong câu văn sau “ Màu đỏ của hoa hồng nhung có quanh năm, ai mà chẳng thích.” 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
   Câu 7: Câu nào sau đây là câu ghép?
A.  Đất nước ta xanh tươi bốn mùa, có hoa quả quanh năm. 
B. Nếu quả là phần ngon nhất thì hoa là phần đẹp nhất của cây.
   C.  Chỉ nói riêng màu đỏ cũng có bao nhiêu thứ hoa đẹp.
   Câu 8: Tìm  và viết lại hai câu văn trong bài “Hoa đỏ” được liên kết với nhau bằng cách thay thế từ ngữ.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................            
PHẦN II   Kiểm tra Viết (5 điểm)
Đề bài: Hãy viết bài văn tả một người thân trong gia đình mà em quý nhất.

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
MÔN  TOÁN - LỚP 5
Năm học: 2020 - 2021
(Thời gian: 40 phút)

Phần I: (Trắc nghiệm):
  Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (4 điểm)
Câu 1:   
a) Số thập phân gồm có 3 trăm, 4 đơn vị, 5 phần mười và 6 phần nghìn được viết là:
	A. 34, 56		B.  304, 56		C.  304, 506		D.  34, 506                  

b) Một người đi xe đạp được 50 km trong 2 giờ 30 phút. Vậy vận tốc đi xe đạp của người đó là: 
	A. 25 km/giờ
	B. 125 km/giờ
	C.  30 km/giờ 
	D. 20 km/giờ      



Câu 3:      2m385dm3 = …………………m3 .  Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: 
 (
N
4cm
)          A. 2,85                     B. 2,085                 C. 285                                                     
Câu 4:      Cho nửa hình tròn N như hình bên. Chu vi của hình N là:
                A. 10,28cm   
                B. 6,28cm          
                C. 16,56cm 
	      D. 12,56 cm                                                                                                       
Câu 5:    75% của một số là 4,2. Vậy số đó là bao nhiêu ?                                           
		A. 3,15		B. 31,5		C. 5,6			D. 56
Câu 6: Diện tích toàn phần của một hình lập phương bằng 486 dm2. Vậy thể tích của hình 
            lập phương đó là :
	A. 324 dm3		B.  162 dm3		C.  121, 5 dm3	    D.  729 dm3
 
Phần II: (Tự luận):  (6 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:                                                                                   
	a) 625,04 x 6,5 				                   b)  125,76 : 1,6
         c/ 13 giờ 25 phút x  4		                           d/ 16 phút 30 giây  :  5

Bài 2: (1,5 điểm) Quãng đường từ Nam Định đến Hà Nội dài 96km. Một người đi xe máy từ Nam Định khởi hành lúc 8 giờ 45 phút đến Hà Nội với vận tốc 40km/giờ. Hỏi người đi xe máy đó đến Hà Nội  lúc mấy giờ?                                                             
Bài 3 : (1,5 điểm)  Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 15m, đáy lớn 20m. Người ta mở rộng đáy lớn thêm  5m thì thì diện tích tăng thêm 30m2. Tính diện tích thửa ruộng ban đầu khi chưa mở rộng?     

Bài 4 : (1điểm) Tính nhanh:     0,2 x 317 x  7 + 0,14  x  3520 +  33,1  x  14
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